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1 Auckland University of 
Technology (AUT) Đại học Auckland aut.ac.nz/international

- AUT là một trường đại học hiện đại và đổi mới, tọa lạc tại trung tâm của 
Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand.
- 90% sinh viên bậc cử nhân được trải nghiệm làm việc như một phần của 
chương trình học. Điều đó đã góp phần mang đến cơ hội việc làm cho sinh 
viên ngay tại New Zealand sau khi tốt nghiệp.
- Top 50 trường đại học hiện đại dưới 50 năm tuổi, trường đại học phát triển 
nhanh và tập trung vào tương lai.

Học bổng lên đến 10.000 NZD dành cho sinh viên quốc tế

2 Lincoln University Đại học Christchurch lincoln.ac.nz

- Xếp hạng 362 trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu Thế giới 
QS Ranking 2024.
- Xếp hạng 62 trên 1.500 về tỷ lệ giảng viên quốc tế, theo QS Ranking 2024.
- Là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở New Zealand về 
chuyên ngành quản lý và sử dụng đất đai.

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về thông tin học bổng.

3 Massey University Đại học Palmerston North, 
Auckland massey.ac.nz

- Môn học Khoa học thú y và Nghiên cứu phát triển của trường nằm trong 
Top 30 môn học trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới QS Ranking.
- Đứng đầu New Zealand về ngành Khoa học thú y, Nghiên cứu phát triển, 
Nông nghiệp & Lâm nghiệp, Nghiên cứu truyền thông, Nghệ thuật & Thiết 
kế.
- Trường đại học duy nhất của New Zealand có trường đào tạo hàng không - 
trường đào tạo bay được Air New Zealand đánh giá cao và là trường duy 
nhất cấp bằng về hàng không.

Nhiều cơ hội học bổng bao gồm chi phí chỗ ở, học phí và các 
khoản phí khác, hoặc chi phí sinh hoạt, với giá trị từ 5.000 
NZD cho bậc đại học và sau đại học, và lên đến 90.000 NZD 
cho bậc tiến sĩ. 
Tham khảo tại: https://www.massey.ac.
nz/study/scholarships-and-awards/?size=n_100_n

4
Te Pūkenga – New Zealand 
Institute of Skills and 
Technology

Học viện Kỹ năng 
và Công nghệ 
New Zealand

Nhiều cơ sở khắp 
cả nước tepukenga.ac.nz

- Là cơ sở đào tạo giáo dục bậc cao lớn nhất, sở hữu bởi chính phủ New 
Zealand.
- Có 163 cơ sở đào tạo trải rộng trên toàn bộ các vùng của New Zealand.
- Chuyên về giáo dục và đào tạo nghề và kỹ thuật ứng dụng.

Học bổng du học quốc tế trị giá 3.000 NZD dành cho sinh 
viên Việt Nam năm 2025. Vui lòng liên hệ với trường để biết 
thêm chi tiết.
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5 University of Auckland Đại học Auckland
auckland.ac.
nz/en/study/internation
al-students

- Đại học Auckland là trường đại học số 1 tại New Zealand và là cơ sở giáo 
dục duy nhất của New Zealand nằm trong top 70 trường đại học tốt nhất 
toàn cầu theo Bảng xếp hạng QS 2025.
- Đứng đầu về khả năng có việc làm sau tốt nghiệp tại New Zealand.
- 10 môn học xếp hạng trong top 50 toàn cầu (QS Subject Ranking).

Vui lòng tham khảo thông tin 2024, các chương trình học 
bổng 2025 sẽ được cập nhật sau bởi trường.

1. Học bổng University of Auckland ASEAN High 
Achievers:
Đối tượng: Sinh viên ASEAN mới nhập học vào các chương 
trình cử nhân, PGDip hoặc thạc sĩ.
Ngày đóng đơn dự kiến: 21/11/2024 (nhập học học kỳ Một)
Số lượng: 30 suất
Học bổng học phí trị giá lên đến 10.000 NZD cho bậc đại học 
hoặc sau đại học

2. Học bổng University of Auckland International Student 
Excellence
Đối tượng: Sinh viên quốc tế mới nhập học vào các chương 
trình cử nhân, PGDip hoặc thạc sĩ.
Ngày đóng đơn dự kiến: 21/11/2024 (nhập học học kỳ Một)
Số lượng: Tối đa 50 suất
Giá trị: Lên đến 10.000 NZD cho bậc đại học hoặc sau đại 
học

6 University of Canterbury Đại học Christchurch canterbury.ac.
nz/international/

- Đại học Canterbury (UC) là trường đại học lâu đời thứ hai ở New Zealand.
- UC xếp thứ 2 tại New Zealand về khả năng sinh viên có việc làm sau tốt 
nghiệp.
- Xếp hạng trong top 100 thế giới về ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và 
Kết cấu.

Học bổng Quốc tế cho sinh viên năm nhất
- Giá trị: Từ 5.000 NZD đến 19.000 NZD cho bậc cử nhân
- Số lượng: Đa dạng
- Ngày mở và đóng đơn: Không
- Yêu cầu đặc biệt: Dựa trên thành tích học tập

http://auckland.ac.nz/en/study/international-students
http://auckland.ac.nz/en/study/international-students
http://auckland.ac.nz/en/study/international-students
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7 University of Otago Đại học Dunedin otago.ac.nz

- Trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất New Zealand.
- Đại học xếp hạng 1 ở NZ về thành tích học tập của sinh viên.
- 95%-97% sinh viên tốt nghiệp Otago có việc làm hoặc theo học các bậc 
học cao hơn.

- University of Otago Global Scholarships - Vietnam: Dành 
cho sinh viên quốc tế từ một số quốc gia cụ thể (dựa trên 
quốc tịch) bắt đầu học tập bậc cử nhân toàn thời gian vào 
năm 2025 hoặc 2026 (nhập học tháng 2 hoặc tháng 7). Giá 
trị học bổng: 15.000 NZD.

- Vice-Chancellor's Scholarships for International Students: 
Dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu học tập bậc cử nhân 
toàn thời gian vào năm 2025 hoặc 2026 (nhập học tháng 2 
hoặc tháng 7). Giá trị học bổng: 10.000 NZD cho học phí.

- Vice-Chancellor's  International Postgraduate Scholarships: 
Dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu các chương trình sau đại 
học nhất định (Thạc sĩ ứng dụng hoặc chứng chỉ sau đại 
học) tại Đại học Otago vào năm 2024 hoặc 2025 (không bao 
gồm MBA và Giao tiếp Khoa học). Giá trị học bổng: 10.000 
NZD cho học phí.

- University of Otago International Master's Research 
Scholarship: Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký chương 
trình thạc sĩ nghiên cứu. Giá trị học bổng: 18.204 NZD tiền 
trợ cấp hàng năm cộng với miễn giảm một phần học phí (giới 
hạn theo mức phí trong nước).

- University of Otago Doctoral Scholarships: Dành cho sinh 
viên trong nước và sinh viên quốc tế đăng ký chương trình 
tiến sĩ. Giá trị học bổng: 32.544 NZD tiền trợ cấp hàng năm 
cộng với miễn giảm học phí trong nước trong 36 tháng.

- University of Otago Pathway: Dành cho sinh viên trong 
nước và sinh viên quốc tế đăng ký Chương trình dự bị đại 
học hoặc các chương trình Diploma (DipArts và DipCom). 
Giá trị học bổng: từ 5.000 NZD cho học phí.

http://otago.ac.nz
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8 University of Waikato Đại học Hamilton waikato.ac.nz

- Đại học Waikato xếp hạng 235 thế giới (Top 3 ở New Zealand) và là 
trường đại học số 1 ở New Zealand về nghiên cứu (được đo bằng số lần 
trích dẫn trên mỗi giảng viên) - theo BXH QS 2025.
- Trường Quản lý Waikato nằm trong top 1% thế giới. Khoa đã đạt được 
danh hiệu “Triple Crown” - một sự công nhận quốc tế về sự xuất sắc trong 
giáo dục kinh doanh (được cấp chứng nhận bởi AACSB, EQUIS và AMBA).
- Chi phí sinh hoạt tại Hamilton và Tauranga rẻ hơn so với các thành phố 
lớn.

Nhiều cơ hội học bổng với giá trị từ 15.000 NZD đến 114.000 
NZD. Đặc biệt, có các học bổng độc quyền dành cho sinh 
viên Việt Nam theo học các chương trình Cử nhân hoặc Sau 
Đại học.

9 Victoria University of 
Wellington Đại học Wellington www.wgtn.ac.nz

- Tọa lạc tại thủ đô sôi động của New Zealand - Wellington - trung tâm địa lý, 
chính trị và văn hóa của đất nước.
- Được xem là trường đại học hàng đầu New Zealand về năng lực nghiên 
cứu (PBRF); với 15 ngành học lọt top 1% các trường đại học trên toàn thế 
giới; trường Kinh doanh được chứng nhận bởi cả ba tổ chức uy tín là 
AACSB, Equis, và AMBA.
- Được xếp hạng 5 sao Plus bởi QS về chất lượng cơ sở vật chất, giảng 
dạy, nghiên cứu, quốc tế hóa và khả năng tạo việc làm.

- Học bổng Tongarewa International Scholarship, trị giá 5.000 
NZD hoặc 10.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu 
năm học đầu tiên của chương trình cử nhân hoặc sau đại 
học tại Đại học Victoria ở Wellington.

- Học bổng Wellington Graduate Award, trị giá 5.000 NZD, 
dành cho sinh viên trong nước và quốc tế có dự định bắt đầu 
chương trình Honours hoặc Thạc sĩ Phần 1. Các ứng viên 
phải đang theo học một chương trình dài hạn tại trường 
trước khi bắt đầu Học kỳ 1 của năm sau khi nộp đơn.

- Học bổng Thạc sĩ Tự động, trị giá từ 5.000 NZD đến 10.000 
NZD, dành cho sinh viên quốc tế đáp ứng yêu cầu đầu vào 
theo học các chương trình Thạc sĩ Sinh học Bảo tồn, Thạc sĩ 
Thương mại Quốc tế, và Thạc sĩ Bảo tồn Biển. Đây là các 
chương trình Thạc sĩ 180 tín chỉ với thời gian học từ một đến 
một năm rưỡi.

- Học bổng Faculty of Law International Students LLM Fee 
Scholarship trị giá 5.000 NZD dành cho sinh viên quốc tế 
theo học chương trình Thạc sĩ Luật (LLM).

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web học 
bổng của Đại học Victoria: https://www.wgtn.ac.
nz/international/scholarships-fees/scholarships
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